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Ký hiệu 
Đơn vị 

đo lường 
             Giải thích 

 g/cm3 Khối lượng riêng  

 w  g/cm3 Khối lượng riêng của nước 

c g/cm3 Khối lượng thể tích khô 

đn g/cm3 Khối lượng thể tích đẩy nổi của đất 

tb g/cm3 Khối lượng thể tích trung bình 

W % Độ ẩm tự nhiên 

w g/cm3 Khối lượng thể tích tự nhiên 

Ctn T/m2 Lực dính kết ở điều kiện tự nhiên 

tn độ Góc nội ma sát ở điều kiện tự nhiên 

Wbh % Độ ẩm bảo hoà  

bh g/cm3 Khối lượng thể tích ở điều kiện bảo hoà 

Cbh T/m2 Lực dính kết ở điều kiện bảo hoà 

bh độ Góc nội ma sát ở điều kiện bảo hoà 

G % Độ bảo hoà 

e0  Hệ số rỗng tự nhiên 

n % Độ lỗ rỗng 

a1-2 cm2 /kG Hệ số nén lún 

  Hệ số ổn định trượt 

tn  Hệ số ổn định trượt ở điều kiện tự nhiên 

bh  Hệ số ổn định trượt ở điều kiện bão hoà 

 Độ Góc dốc sườn dốc, mái dốc 

 Độ Góc dốc mặt trượt phẳng nằm nghiêng 

h m Bề dày tầng phủ trung bình 

hw m Bề dày tầng chứa nước 

K cm/s Hệ số thấm  

H m Chiều cao sườn dốc, mái dốc 



 

l m Chiều dài mặt trượt 

b m Chiều rộng mặt trượt, hoặc bậc thang 

a  bề dày lát cắt của lăng thể trượt  

T Tấn, kG Lực tiếp tuyến 

N Tấn, kG Lực pháp tuyến 
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Dw Tấn, kG Áp lực thuỷ động 

J  Độ dốc thủy lực dòng ngầm 

A  Tấn, kG, N Tổng ứng lực giữ, chống cắt 

B  Tấn, kG, N Tổng ứng lực gây trượt 

MN  Mực nước ngầm 

edQ - IA1  Tàn sườn tích - phong hóa hoàn toàn  

IA2  Phong hóa mạnh  

IB  Phong hóa trung bình  

IIA  Phong hóa nhẹ  

IIB  Đới đá tương đối nguyên vẹn ( đới đá tươi ) 

Mmax  Cường độ tác động tương hỗ cực đại của các yếu tố. 

Ii  Hệ số xác định tầm quan trọng của các yếu tố.  

Mij   Cường độ tác động (mức độ ảnh hưởng) 

LSI  Chỉ số nhạy cảm trượt lở 

X  Cường độ tác động 

Wi  Trọng số các yếu tố thành phần 

n  Các lớp thành phần 

m  Mức độ phân cấp  

KDDL  Cường độ trượt đất đá  

HCM  Hồ Chí Minh 

ATNĐ  Áp thấp nhiệt đới  

TN - KT  Tự nhiên - kỹ thuật 

DCĐĐ  Dịch chuyển đất đá 

TLĐĐ  Trượt lở đất đá  

DC  Dịch chuyển 



 

BĐ  Bản đồ 

PVDB NC  Phân vùng dự báo nguy cơ 

GIS  Hệ thống thông tin địa lý 

ĐCCT - ĐCTV  Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 

SD  Sườn dốc 

MD  Mái dốc 

QL  Quốc lộ 

MT  Môi trường 

QT - TTH  Quảng Trị - Thừa Thiên Huế 

TL  Tỉnh lộ 

NCS  Nghiên cứu sinh 

TB - ĐN  Tây Bắc - Đông Nam 

TCVN  Tiêu chuẩn Việt Nam  

ASTM  Tiêu chuẩn Mỹ  

TC  Tiêu chuẩn cơ sở  

TCCL  Tính chất cơ lý  

TN  Tự nhiên 

BH  Bảo hòa 

TB  Trung bình 

KH & CN  Khoa học và công nghệ 

GTVT  Giao thông vận tải 

KT - XH  Kinh tế - xã hội 

KT - XD  Kinh tế - xây dựng 

XD  Xây dựng 

NN & PTNN  Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
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